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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 135/2022/HS-ST 

Ngày: 26 - 7 - 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng. 

2/ Ông Nguyễn Hồng Khanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa 

án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Giầu – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 173/2021/TLST-HS ngày 

06 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

535/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn S; giới tính: Nam; sinh năm: 1995; tại: Thành phố Cần Thơ; 

nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp Trường Ninh, xã Trường Long, huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ; chỗ ở: Khu phố 2, phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

học vấn: 3/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Nguyễn Văn Đ, con bà Nguyễn 

Thị Đ1; có vợ Trần Thị T, có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị 

cáo tại ngoại. (có mặt) 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị H; sinh năm: 1955; địa chỉ: Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 

19, Khu phố 2, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (đã chết) 

Đại diện hợp pháp của bị hại:  

1/ Ông Phan Viết H1, sinh năm 1950,  

2/ Bà Phan Nguyễn Ngọc B, sinh năm 1977;  

3/ Anh Phan Nhật M, sinh năm 1999; 

Cùng địa chỉ: Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 19, Khu phố 2, phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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(Ông Phan Viết H1, ông Phan Nhật M ủy quyền cho bà Phan Nguyễn Ngọc 

B đại diện, bà B vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ 32 phút ngày 10/9/2020 Nguyễn Văn S không có giấy 

phép lái xe, điều khiển xe mô tô biển số 52U3-1299 lưu thông trên đường Nguyễn 

Ảnh Thủ theo hướng giao lộ (Nguyễn Ảnh Thủ + đường HT17) về hướng giao lộ 

(Nguyễn Ảnh Thủ + đường Lê Văn Khương), khi đến địa điểm gần nhà số 14A, 

đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. S lưu thông lấn trái, không làm chủ tốc độ, tay lái nên đã để phương 

tiện va chạm vào bà Nguyễn Thị H đang đi bộ từ lề phải băng qua đường, theo 

hướng giao lộ (Nguyễn Ảnh Thủ + đường HT17) về hướng giao lộ (Nguyễn Ảnh 

Thủ + đường Lê Văn Khương), dẫn đến tai nạn, làm cho bà Nguyễn Thị H bị 

thương nặng và đã tử vong tại Bệnh viện 175. Xe mô tô biển số 52U3-1299 bị hư 

hỏng. 

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Văn S tại Bệnh 

viện Quận 12 là 30.5 mmol/L, tương đương 140.544 mg/100ml (mức quy định 

không vượt quá 50 mg/100 ml). 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y về tử thi số 1584-20/KLGĐ-PY ngày 

05/10/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác 

định: 

Nguyên nhân chết: Nguyễn Thị H chết do đa chấn thương sọ não. 

Trong máu không tìm thấy cồn. 

Giải thích cơ chế hình thành dấu vết thương tích trên nạn nhân: Tổn thương 

bên ngoài vùng đầu nạn nhân là do va chạm, tiếp xúc trực tiếp với vật tày gây ra. 

Tổn thương bên trong là tổn thương chấn thương sọ não theo cơ chế hỗn hợp (cơ 

chế tác động trực tiếp và đầu di động) gây ra. Các tổn thương khác va chạm, tiếp 

xúc trực tiếp với vật tày gây ra. 

Căn cứ Kết luận giám định số 4950/C09B đề ngày 06/10/2020 của Phân 

viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, xác định. 

+ Dấu vết trượt sạch bụi, in hình dạng vân vải, nứt vỡ các chi tiết phía trước 

bên trái xe mô tô biển số 52U3-1299 (má lốp bánh trước, cung trước chắn bùn 

bánh trước, phía dưới giảm xóc bánh trước, mặt nạ, ốp đèn chiếu sáng, ốp nhựa 

đầu xe) có chiều từ trước về sau phù hợp va chạm với nạn nhân Nguyễn Thị H. 

+ Vị trí va chạm giữa xe mô tô biển số 52U3-1299 với nạn nhân Nguyễn 

Thị H chiếu xuống mặt đường nằm trước đầu vết trượt xước số 2 và nằm khoảng 

giữa tim đường Nguyễn Ảnh Thủ. 
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+ Khi xảy ra tai nạn giao thông xe mô tô biển số 52U3-1299 lưu thông bình 

thường trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, hướng từ giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - đường 

HT17 đi giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Lê Văn Khương; Nạn nhân Nguyễn Thị H di 

chuyển từ lề phải sang lề trái đường Nguyễn Ảnh Thủ so với chiều lưu thông của 

xe mô tô biển số 52U3-1299. 

Căn cứ vào sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường và các 

tài liệu điều tra thu thập, nhận thấy. 

Nguyễn Văn S điều khiển xe ô tô biển số 52U3-1299 không có giấy phép 

lái xe theo quy định, trong máu có nồng độ cồn 140.544mg/100ml, lưu thông 

không đúng chiều đường quy định (lấn sang bên trái đường), quan sát phía trước 

kém, không kiểm soát được tốc độ và tay lái nên đã để phương tiện va chạm vào 

bộ hành băng qua đường, gây ra tại nạn, vi phạm khoản 08, 09 Điều 8; Khoản 01 

Điều 9; Điểm e khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ (lỗi chính). 

Bị hại Nguyễn Thị H đi qua đường không đúng nơi quy định vi phạm khoản 

4 Điều 32 Luật Giao thông đường bộ (lỗi phụ). 

Vật chứng vụ án: 01 xe mô tô biển số 52U3-1299, nhãn hiệu MAJESTY; 

số máy: 074408-VTT1P50FMG, số khung: 074408-VTTDCG023TT, qua xác 

minh do chị Nguyễn Thị Dương Hồng L đứng tên chủ sở hữu, chị L đã bán xe mô 

tô này năm 2009, nhưng không nhớ bán cho ai. Nguyễn Văn S trình bày đã mua 

xe này của người khác nhưng không làm thủ tục sang tên theo quy định, S có giữ 

giấy đăng ký xe. 

Phần dân sự: Đại diện gia đình bị hại đã tự khắc phục hậu quả, không yêu 

cầu bồi thường gì thêm.  

Tại bản cáo trạng số 153/CT-VKS ngày 06/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 12 truy tố Nguyễn Văn S về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” theo các điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, 

Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

tuyên bố bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, 

xử phạt bị cáo từ 04 năm đến 05 năm tù theo các điểm a, b khoản 2 Điều 260, 

điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại không yêu cầu nên không đề cập 

giải quyết. 

Về vật chứng vụ án: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Xét thấy, vào 19 giờ 33 phút, ngày 10/9/2021, tại trước nhà số 14A 

Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Quận 12, Nguyễn Văn S điều 

khiển xe ô tô biển số 52U3-1299, không có giấy phép lái xe, trong máu có nồng 

độ cồn là 140.544mg/100ml lưu thông lấn trái đường, thiếu quan sát nên đã để 

phương tiện va chạm vào bộ hành Nguyễn Thị H đang băng qua đường, hậu quả 

làm bà H tử vong. Hành vi của S đã vi phạm khoản 08, 09 Điều 8;  khoản 1 Điều 

09, Điểm e khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ. Như vậy, Hội đồng xét 

xử có cơ sở xác định S đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 

260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[3] Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi 

thường nên không đề cập giải quyết. 

[5] Về vật chứng vụ án: 01 xe mô tô biển số 52U3-1299, qua xác minh do 

chị Nguyễn Thị Dương Hồng L đứng tên chủ sở hữu, chị L đã bán xe mô tô này 

năm 2009, nhưng không nhớ bán cho ai. Nguyễn Văn S trình bày đã mua xe này 

của người khác nhưng không làm thủ tục sang tên theo quy định, S có giữ giấy 

đăng ký xe. Xét thấy, xe thuộc sở hữu của bị cáo, bị cáo sử dụng làm phương tiện 

phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

[6] Về án phí: Theo Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Căn cứ vào các điểm a, b khoản 2 Điều 260, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 

38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt chấp hành án. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 (một) xe mô tô biển số 52U3-1299, 

nhãn hiệu MAJESTY; số máy: 074408-VTT1P50FMG, số khung: 074408-

VTTDCG023TT. 

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 130/QĐ-VKS ngày 06/7/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 12). 

Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc 

bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm,  

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đối với người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết 

theo quy định của pháp luật. 

 Nơi nhận: 
- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Quận 12; (2) 

- Chi cục THADS Quận 12; (1) 

- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1) 

- Thi hành án hình sự; (6) 

- Bị cáo; (1) 

- Những người tham gia tố tụng khác; (3) 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (19) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bá Hiệp 

 


